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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2021

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN THAM GIA ĐIỂM THI THPT HIỆP BÌNH 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG -  KHÓA NGÀY 07/07/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG THI

(Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Ban coi thi và các Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021)

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhThanh Hiệu trưởng 06/06/1980 Toán1 0983025907 THPT BÌNH CHIỂU Trưởng điểm thi

Lê Thị Lệ THPT Hiệp BìnhTâm Hiệu trưởng 04/05/1978 Tiếng Anh2 0908024654 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC P. Trưởng điểm thi

Vương Quang THPT Hiệp BìnhTiến P. Hiệu trưởng 18/08/1966 Tin Học3 0907219694 THPT HIỆP BÌNH P. Trưởng điểm thi C
SVC

Phan Đình THPT Hiệp BìnhTrung Giáo viên 01/07/1984 Tin Học4 0342849494 THPT BÌNH CHIỂU Thư ký 1

Lê Thị Khánh THPT Hiệp BìnhTrang Giáo viên 21/10/1982 Ngữ văn5 0937810616 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Thư ký 2

Lê Văn THPT Hiệp BìnhChín Giáo viên 29/05/1976 Tiếng Anh6 0982467697 THCS TAM BÌNH QTĐ Cán bộ coi thi

Trương Văn THPT Hiệp BìnhChính Giáo viên 14/07/1987 TDTT7 0979593388 THCS TAM BÌNH QTĐ Cán bộ coi thi

Hồ Xuân THPT Hiệp BìnhHải Giáo viên 10/08/1984 TDTT8 098542360 THCS TAM BÌNH QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thu THPT Hiệp BìnhHằng Giáo viên 13/01/1989 Khác9 0935724128 THCS TAM BÌNH QTĐ Cán bộ coi thi

Phạm Thị Thanh THPT Hiệp BìnhHương Giáo viên 28/08/1979 Vật Lí10 0912001416 THCS TAM BÌNH QTĐ Cán bộ coi thi

Danh THPT Hiệp BìnhRương Giáo viên 21/4/1993 Sinh học11 0377214700 THCS TAM BÌNH QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Đức THPT Hiệp BìnhThuận Giáo viên 23/01/1986 TDTT12 0916660691 THCS TAM BÌNH QTĐ Cán bộ coi thi

Vương Thị Hồng THPT Hiệp BìnhVân Giáo viên 15/09/1980 Sinh học13 0939040106 THCS TAM BÌNH QTĐ Cán bộ coi thi

Lưu Thị Ngọc THPT Hiệp BìnhDuyên P. Tổ trưởng 25/10/1980 Khác14 0909631735 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Vũ Thị THPT Hiệp BìnhDậu Giáo viên 27/09/1981 Tiếng Anh15 0973751864 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Thị THPT Hiệp BìnhDu Giáo viên 01/10/1984 Ngữ văn16 0399959982 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Nguyên THPT Hiệp BìnhKhang Giáo viên 22/08/1983 Sinh học17 0909082969 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Lương Thị Thúy THPT Hiệp BìnhLành Giáo viên 20/05/1987 Ngữ văn18 0962613652 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Trần Thị Thảo THPT Hiệp BìnhLy Giáo viên 04/09/1979 Vật Lí19 0909343459 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Kim THPT Hiệp BìnhOanh Giáo viên 06/11/1974 Sinh học20 0984435412 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Trương Minh THPT Hiệp BìnhPhúc Giáo viên 18/11/1968 Vật Lí21 0907557312 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Huy THPT Hiệp BìnhPhượng Giáo viên 05/02/1983 Toán22 0973790953 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Nguyễn Minh THPT Hiệp BìnhTiến Giáo viên 25/9/1988 Tiếng Anh23 093759924 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Phạm Thị Thùy THPT Hiệp BìnhTrang Giáo viên 06/07/1974 Toán24 0937483784 THCS BÌNH CHIỂU QTĐ Cán bộ coi thi

Lê Thị Lan THPT Hiệp BìnhAnh Giáo viên 21/11/1984 Vật Lí25 0978775450 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Trần Văn THPT Hiệp BìnhĐôn Giáo viên 8/21/1978 Toán26 0909431569 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Trần Thị Lan THPT Hiệp BìnhHương Giáo viên 12/12/1991 Khác27 0349660469 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi
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Nguyễn Thị Thanh THPT Hiệp BìnhHương Giáo viên 29/1/1983 Toán28 0986038872 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Trần Thu THPT Hiệp BìnhHuyền Giáo viên 11/1/1998 Toán29 0964133711 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Lê Thanh THPT Hiệp BìnhMai Giáo viên 6/2/1998 Vật Lí30 0522727889 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhNgân Giáo viên 11/22/1991 Hóa học31 0773298306 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Trần Nguyễn Hồng THPT Hiệp BìnhNgọc Giáo viên 19/5//1997 Hóa học32 0328889404 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thanh THPT Hiệp BìnhPhương Giáo viên 15/2//1993 Ngữ văn33 0835238209 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Trương Minh Hoàng Hải THPT Hiệp BìnhYến Giáo viên 27/01/1987 Vật Lí34 0397331908 THPT LINH TRUNG Cán bộ coi thi

Hồ Thị THPT Hiệp BìnhHồng Tổ trưởng 25/09/1984 Vật Lí35 0989461461 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Nguyễn Chí THPT Hiệp BìnhLinh Tổ trưởng 25/01/1994 Khác36 0336538336 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Đoàn Thị THPT Hiệp BìnhNiềm Tổ trưởng 02/06/1987 Tiếng Anh37 0973678397 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Nguyễn Ngọc Vân THPT Hiệp BìnhAnh Giáo viên 09/12/1987 Hóa học38 0908367501 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Nguyễn Thanh THPT Hiệp BìnhCầm Giáo viên 16/10/1982 Vật Lí39 0977020737 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Nguyễn Nguyên THPT Hiệp BìnhChương Giáo viên 22/02/1994 Toán40 0348325310 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Đoàn Thị THPT Hiệp BìnhĐiểm Giáo viên 01/10/1981 Hóa học41 0369332425 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Trần Thị THPT Hiệp BìnhDuyên Giáo viên 16/02/1997 Lịch sử42 0975730248 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Trịnh Thị THPT Hiệp BìnhHằng Giáo viên 22/02/1982 Ngữ văn43 0982147817 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Ngô Quốc THPT Hiệp BìnhKhoa Giáo viên 12/11/1995 Toán44 0938813532 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Trần Huy THPT Hiệp BìnhKhôi Giáo viên 02/06/1983 Ngữ văn45 0775450206 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Phương THPT Hiệp BìnhLinh Giáo viên 20/05/1982 Sinh học46 0965038449 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Danh THPT Hiệp BìnhLô Giáo viên 16/06/1992 TDTT47 0979815510 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Đỗ Minh THPT Hiệp BìnhLợi Giáo viên 02/01/1978 Tiếng Anh48 0355791368 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Vũ Văn THPT Hiệp BìnhLợi Giáo viên 17/10/1978 Toán49 0983979656 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Trần Hoàng THPT Hiệp BìnhLong Giáo viên 11/10/1996 Tiếng Anh50 0967236410 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Nguyễn Hà Kỹ THPT Hiệp BìnhNăng Giáo viên 16/08/1976 Tiếng Anh51 0932063605 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Lê Thị Ái THPT Hiệp BìnhPhi Giáo viên 07/04/1996 TDTT52 0987460910 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Hà THPT Hiệp BìnhPhương Giáo viên 11/10/1992 Toán53 0976181795 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Phạm Thị Thu THPT Hiệp BìnhSen Giáo viên 30/08/1998 Địa Lí54 0983659867 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi
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Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhThắm Giáo viên 01/03/1996 Toán55 0328800548 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Tạ Vũ Hoài THPT Hiệp BìnhThương Giáo viên 28/09/1994 Tin Học56 0344939804 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thanh THPT Hiệp BìnhThúy Giáo viên 22/08/1982 TDTT57 0907202196 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Thái Thị THPT Hiệp BìnhThủy Giáo viên 21/11/1986 Lịch sử58 0398713317 THPT BÌNH CHIỂU Cán bộ coi thi

Lê Thị THPT Hiệp BìnhHồng Tổ trưởng 03/02/1985 Lịch sử59 0384221439 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Trần Văn THPT Hiệp BìnhPhú Tổ trưởng 21/12/1989 Toán60 0799652132 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Lê Duy THPT Hiệp BìnhChủng Giáo viên 20/02/1988 Toán61 0987020759 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Duy THPT Hiệp BìnhĐức Giáo viên 13/12/1994 TDTT62 0964146926 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Hồ Thị THPT Hiệp BìnhHà Giáo viên 26/02/1984 Ngữ văn63 0965389687 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Lê Thị Hồng THPT Hiệp BìnhLan Giáo viên 10/03/1989 Vật Lí64 0909592745 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Hoàng Thị Thanh THPT Hiệp BìnhLong Giáo viên 18/02/1979 Khác65 0353728248 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Vũ Thị THPT Hiệp BìnhLý Giáo viên 13/05/1990 Ngữ văn66 0906890045 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhNa Giáo viên 05/10/1986 Sinh học67 0966855224 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thụy Yến THPT Hiệp BìnhNhi Giáo viên 05/10/1982 Vật Lí68 0934835979 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Trương Thị THPT Hiệp BìnhPhú Giáo viên 03/02/1983 Ngữ văn69 0902819186 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhPhương Giáo viên 27/08/1989 Địa Lí70 0374744955 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Phan Thị THPT Hiệp BìnhSương Giáo viên 16/04/1997 Ngữ văn71 0962209819 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhThái Giáo viên 20/8/1980 Tiếng Anh72 0972276799 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Lê Thị Trung THPT Hiệp BìnhThu Giáo viên 08/09/1991 Vật Lí73 0778884689 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thanh THPT Hiệp BìnhTôn Giáo viên 29/05/1992 Hóa học74 0988245922 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Quốc THPT Hiệp BìnhTrọng Giáo viên 01/06/1993 Lịch sử75 0945768842 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhVân Giáo viên 16/09/1976 Ngữ văn76 0977896995 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhXuân Giáo viên 10/10/1996 Toán77 0968622975 PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THỦ ĐỨC Cán bộ coi thi

Trương Quốc THPT Hiệp BìnhHồng Nhân viên 08/09/1983 Không dạy78 0794808622 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ Vi tính

Huỳnh Kim THPT Hiệp BìnhNgọc Giáo viên 06/04/1993 GDCD79 0934611518 THPT HIỆP BÌNH Cán bộ Kỹ thuật

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhPhượng Tổ trưởng 01/02/1985 Không dạy80 0764245033 THPT HIỆP BÌNH Thủ Quỹ

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhHạnh Nhân viên 26/12/1998 Không dạy81 0902882862 THPT HIỆP BÌNH Kế toán
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Trần Thị THPT Hiệp BìnhLiền Nhân viên 13/10/1973 Không dạy82 0907371529 THPT HIỆP BÌNH Y Tế

Đào Thục THPT Hiệp BìnhAnh Giáo viên 12/08/1989 Hóa học83 0935527243 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Lê Thị Mỹ THPT Hiệp BìnhDuyên Giáo viên 25/10/1992 KTƯD84 0975019388 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Trần Thị Mỹ THPT Hiệp BìnhLinh Giáo viên 17/01/1984 Tin Học85 0909808850 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Vương Thiện THPT Hiệp BìnhNhân Giáo viên 17/06/1985 TDTT86 0909753529 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Vũ Thị THPT Hiệp BìnhHòa Nhân viên 01/01/1984 Không dạy87 0972651846 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Phạm Phú THPT Hiệp BìnhKhánh Nhân viên 28/09/1997 Không dạy88 0905513197 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Trần Thị THPT Hiệp BìnhMiền Nhân viên 15/11/1972 Không dạy89 054037891 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhNhàn Nhân viên 03/01/1987 Không dạy90 0772037808 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Hồ Thị Bích THPT Hiệp BìnhPhước Nhân viên 17/09/1993 Không dạy91 0982899167 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Nguyễn Thị THPT Hiệp BìnhSang Nhân viên 05/12/1979 Không dạy92 0789006229 THPT HIỆP BÌNH Phục vụ

Lê Văn THPT Hiệp BìnhHải Nhân viên 24/10/1959 Không dạy93 0906658756 THPT HIỆP BÌNH Bảo vệ

Nguyễn Phước THPT Hiệp BìnhHưng Nhân viên 02/04/1961 Không dạy94 0909836980 THPT HIỆP BÌNH Bảo vệ

Nguyễn Công THPT Hiệp BìnhAnh Chức vụ khác 28/11/1986 Không dạy95 0906277468 THPT HIỆP BÌNH An Ninh

Hoàng Thị Phương THPT Hiệp BìnhAnh Chức vụ khác 11/01/1985 Không dạy96 0902345999 THPT HIỆP BÌNH An Ninh

Huỳnh Ngọc THPT Hiệp BìnhDư Chức vụ khác 22/06/1993 Không dạy97 0392767632 THPT HIỆP BÌNH An Ninh

Chung Thanh THPT Hiệp BìnhTăng Chức vụ khác 01/01/1991 Không dạy98 0915199291 THPT HIỆP BÌNH An Ninh

Trong đó gồm: 1 Trưởng điểm thi;  1 P. Trưởng điểm thi 1; 1 P. Trưởng điểm thi CSVC; 2 Thư ký điểm thi; 72 CB coi thi; 21 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Điểm coi thi.

Lưu ý:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị 
và phải được Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bằng văn bản;

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/7/2021 tại Điểm thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 6 giờ 15 ngày 06/7/2021 tại Điểm thi.

Tổng cộng danh sách có: 98 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.
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